
GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Vanilla soft /kg: 12.00$           
Nước lọc  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 18.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100

Tổng bán ra/ số lần bán: 5525 55.3                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.34$             

* 1.500 Kg of Vanilla Soft 18.00        405,900 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 4.000 liter of fresh Water 0.40          9,020
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Dextrose -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.45          10,148

Lợi nhuận sau bán: 1.21$             
Tổng 5.525 (kg of Mix)=5,525 gr 18.85        425,068

Số lần bán : 1
 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 121.18$         
Lợi nhuận tuần: 848.28$         

Lợi nhuận tháng: 3,393.11$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1.5 KG  Bột kem Vanilla soft  + 4 lít  nước + 25 gr phụ gia chống chảy kem = 5,5 kg dung dịch kem 

= 55 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 425.000 vnd (khoảng 77 k / Kg)

COST: VANILLA SOFT - 4 LÍT NƯỚC
VND 22,550

or VND

270,600VND              
2,255VND                  

22,550VND                

RUBICONE VANILLA SOFT (1.5KG)

35,020VND                

27,327VND                

2,732,662VND           
19,128,634VND         

13,530VND                
405,900VND              

(Standard size)

76,514,538VND         

7,694VND                  

918,174,452VND              
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GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Chocolate soft /kg: 15.60$           
Nước lọc  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 18.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100

Tổng bán ra/ số lần bán: 5525 55.3                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.44$             

* 1.500 Kg of Chocolate Soft 23.40        527,670 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 4.000 liter of fresh Water 0.40          9,020
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Dextrose -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.45          10,148

Lợi nhuận sau bán: 1.11$             
Tổng 5.525 (kg of Mix)=5,525 gr 24.25        546,838

Số lần bán : 1
 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 111.41$         
Lợi nhuận tuần: 779.86$         

Lợi nhuận tháng: 3,119.44$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1.5 KG  Bột kem Chocolate soft  + 4 lít  nước + 25 gr phụ gia = 5.5 kg dung dịch kem 

= 55 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 546.000 vnd (khoảng 100 k / Kg)

COST: CHOCOLATE SOFT - 4 LÍT NƯỚC
VND 22,550

RUBICONE CHOCOLATE SOFT (1.5 KG)

or VND

351,780VND              
2,255VND                  

22,550VND                
13,530VND                

405,900VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 9,898VND                  

35,020VND                

25,123VND                

2,512,264VND           
17,585,847VND         
70,343,388VND         

37,433.29$           
844,120,660VND              
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GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Green Tea soft /kg: 17.00$           
Nước lọc  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 18.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100

Tổng bán ra/ số lần bán: 5525 55.3                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.48$             

* 1.500 Kg of Green Tea Soft 25.50        575,025 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 4.000 liter of fresh Water 0.40          9,020
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Dextrose -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.45          10,148

Lợi nhuận sau bán: 1.08$             
Tổng 5.525 (kg of Mix)=5,525 gr 26.35        594,193

Số lần bán : 1
 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 107.61$         
Lợi nhuận tuần: 753.25$         

Lợi nhuận tháng: 3,013.02$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1.5 KG  Bột kem Green Tea soft  + 4 lít  nước  + 25 gr phụ gia = 5.5 kg dung dịch kem 

= 55 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 594.000 vnd (khoảng 110 k / Kg)

COST: GREEN TEA SOFT - 4 LÍT NƯỚC
VND 22,550

RUBICONE GREEN TEA SOFT (1.5 KG)

or VND

383,350VND              
2,255VND                  

22,550VND                
13,530VND                

405,900VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 10,755VND                

35,020VND                

24,266VND                

2,426,553VND           
16,985,874VND         
67,943,497VND         

36,156.18$           
815,321,963VND              
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GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Durian soft /kg: 17.00$           
Nước lọc  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 18.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100

Tổng bán ra/ số lần bán: 5525 55.3                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.48$             

* 1.500 Kg of Durian Soft 25.50        575,025 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 4.000 liter of fresh Water 0.40          9,020
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Dextrose -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.45          10,148

Lợi nhuận sau bán: 1.08$             
Tổng 5.525 (kg of Mix)=5,525 gr 26.35        594,193

Số lần bán : 1
 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 107.61$         
Lợi nhuận tuần: 753.25$         

Lợi nhuận tháng: 3,013.02$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1.5 KG  Bột kem Durian soft  + 4 lít  nước  + 25 gr phụ gia = 5.5 kg dung dịch kem 

= 55 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 594.000 vnd (khoảng 11 k / Kg)

COST: DURIAN SOFT - 4 LÍT NƯỚC
VND 22,550

RUBICONE DURIAN SOFT (1.5 KG)

or VND

383,350VND              
2,255VND                  

22,550VND                
13,530VND                

405,900VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 10,755VND                

35,020VND                

24,266VND                

2,426,553VND           
16,985,874VND         
67,943,497VND         

36,156.18$           
815,321,963VND              
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GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Black hawaii soft /kg: 17.00$           
Nước lọc  /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 18.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100

Tổng bán ra/ số lần bán: 5475 54.8                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.47$             

* 1.450 Kg of Black hawaii Soft 24.65        555,858 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 4.000 liter of fresh Water 0.40          9,020
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Dextrose -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.45          10,148

Lợi nhuận sau bán: 1.09$             
Tổng 5.475 (kg of Mix)=5,525 gr 25.50        575,025

Số lần bán : 1
 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 108.72$         
Lợi nhuận tuần: 761.07$         

Lợi nhuận tháng: 3,044.29$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1.45 KG  Bột kem Black hawaii soft  + 4 lít  nước  + 25 gr phụ gia = 5.4 kg dung dịch kem 

= 54 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 575.000 vnd (khoảng 11 k / Kg)

COST: BLACK HAWAII - 4 LÍT NƯỚC
VND 22,550

RUBICONE BLACK HAWAII SOFT (1.45 KG)

or VND

383,350VND              
2,255VND                  

22,550VND                
13,530VND                

405,900VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 10,503VND                

35,020VND                

24,517VND                

2,451,741VND           
17,162,187VND         
68,648,749VND         

36,531.48$           
823,784,985VND              
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GIÁ NHẬP VÀO Tỷ giá

USD

Bột kem Yogasoft /kg: 18.00$           
Sữa tươi ko đường /L: 0.10$             

Đường /kg: 1.00$             
Đường cải Dextrose/kg: 0.60$             

Chống chảy Setina/ Softygel /kg: 18.00$           

Bán tiêu chuẩn (g): 100

Tổng bán ra/ số lần bán: 6705 67.1                   

Cost / $ Cost / VND Cost Giá bán: 0.38$             

* 1.350 Kg of Yogasoft 24.30        547,965 Giá nên Bán ra : 1.55$             
* 5.000 liter of fresh Milk 0.50          11,275
* 0.000 Kg of Sugar -            0

0.000 Kg of Dextrose -            0
* 0.025 Kg of Setina / Softygel 0.45          10,148

Lợi nhuận sau bán: 1.18$             
Tổng 6.375 (kg of Mix)=6,375 gr 25.25        569,388

Số lần bán : 1
 Số lần bán / ngày: 100

Lợi nhuận ngày: 117.64$         
Lợi nhuận tuần: 823.49$         

Lợi nhuận tháng: 3,293.96$      

Lợi nhuận năm:
or 

CÔNG THỨC:  1.5 KG  Bột kem Durian soft  + 4 lít  nước  + 25 gr phụ gia = 6,7 kg dung dịch kem 

= 67 ly kem 100 Gr, chưa tính hao hụt, và tiền nguyên liệu đầu vào hết 594.000 vnd (khoảng 90 k / Kg)

COST: YOGASOFT - 5 LÍT SỮA TƯƠI
VND 22,550

RUBICONE YOGASOFT (1.35 KG)

or VND

405,900VND              
2,255VND                  

22,550VND                
13,530VND                

405,900VND              

(Standard size)

SỐ LƯỢNG DÙNG 8,492VND                  

35,020VND                

26,528VND                

2,652,817VND           
18,569,716VND         
74,278,866VND         

39,527.56$           
891,346,391VND              
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	Vani
	Choco
	Matcha
	Durian
	Black Hawaii
	Yogurt

